
PHỤ BIỂU 04: 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CẤP HUYỆN CỦA TỈNH (THÀNH 
PHỐ)……………………………....​

(Kèm theo công văn số 2133/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường) 

STT Chỉ tiêu 

Chỉ tiêu 
SDĐ đến 
năm 2025 
theo Quyết 

định số 
326/QĐ-TTg 

Tổng 
DTSDĐ theo 

KHSDĐ 
năm 2022 
cấp huyện 
được duyệt 

Diện tích phân theo đơn 
vị hành chính cấp huyện 

Huyện 
A 

Huyện 
B 

Huyện 
… 

(1) (2) (3) (4) = 
(5)+(6)+… (5) (6) (7) 

1 Đất nông nghiệp           

  Trong đó:           

1.1 Đất trồng lúa           

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước           

1.2 Đất rừng phòng hộ           

1.3 Đất rừng đặc dụng           

1.4 Đất rừng sản xuất           

  Trong đó: Đất có rừng sản 
xuất là rừng tự nhiên           

2 Đất phi nông nghiệp           

  Trong đó:           

2.1 Đất khu công nghiệp           

2.2 Đất quốc phòng           

2.3 Đất an ninh           

2.4 Đất phát triển hạ tầng           

  Trong đó:           

- Đất giao thông           



- Đất xây dựng cơ sở văn hóa           

- Đất xây dựng cơ sở y tế           

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục 
và đào           

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 
thao           

- Đất công trình năng lượng           

- Đất công trình bưu chính, viễn 
thông           

2.5 Đất xây dựng kho dự trữ quốc 
gia           

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa           

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải           

3 Đất chưa sử dụng           

3.1 Đất chưa sử dụng đưa vào sử 
dụng           

3.2 Đất chưa sử dụng còn lại           

4 Đất khu kinh tế           

5 Đất khu công nghệ cao           

6 Đất đô thị           

  

 

 


